
                           ĐẠI HỌC KINH TẾ 

                  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

THÔNG BÁO 

Thông báo về việc xét học bổng Khuyến khích học tập 

Chương trình cử nhân tài năng ISB.BBus, năm học 2022-2023 

  

Căn cứ “Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Chương trình cử nhân tài năng 

(ISB.BBus) trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” 

ban hành kèm theo Quyết định số 1504/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 21/5/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;  

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 Chương trình cử nhân tài năng; 

Căn cứ biên bản họp hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập Chương trình 

Cử nhân tài năng, khóa 46,47,48 năm học 2022-2023 của Viện Đào tạo quốc tế ngày 24 tháng 

11 năm 2023 

Căn cứ vào số suất học bổng Khuyến khích học tập phân bổ cho các khóa, năm học 

2022 - 2023 của chương trình; 

 

Viện thông báo về việc xét cấp học bổng Khuyến khích học tập (KKHT) năm học 2022 – 

2023 như sau: 

 

 1. Số tín chỉ tiếng Anh tối thiểu sinh viên đăng ký được tham gia xét học bổng KKHT 

năm 2022-2023: 

 Khóa - ngành/chuyên ngành Số tín chỉ tối thiểu 

Khóa 46 28 

Khóa 47 32 

Khóa 48 44 

   

2. Các mức học bổng xác định như sau: 

- Mức học bổng loại xuất sắc: Bằng 120% suất học bổng toàn phần, đối tượng được xét 

áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại 

khá trở lên. 

- Mức học bổng toàn phần: đối tượng được xét áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập 

từ loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. 

- Mức học bổng bán phần: đối tượng được xét áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập 

từ loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. 

 

  3. Nguyên tắc xét cấp học bổng KKHT, căn cứ: 

- Số suất học bổng phân bổ cho từng từng khóa học; 

- Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên, sắp xếp theo thứ tự: 

           + Mức học bổng: Xuất sắc, toàn phần, bán phần; 

          + Trong từng mức học bổng: Kết quả học tập từ cao đến thấp; khi hết số suất học bổng 

theo mức được áp dụng sẽ xét theo mức học bổng tiếp theo.  

           + Trường hợp bằng kết quả học tập: Kết quả rèn luyện từ cao đến thấp. 



Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được 

phân bổ thì xét cấp theo thứ tự từ trên xuống đến khi hết số suất học bổng được xác định. 

Lưu ý: Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên tại thời điểm Hội đồng xét cấp 

học bổng: Ngày 24/11/2023. Sau thời gian này, các trường hợp cộng điểm thưởng Nghiên 

cứu khoa học sẽ không điều chỉnh điểm trung bình xét học bổng. 

 

  4. Giá trị và số suất học bổng KKHT năm 2022-2023: 

- Học bổng bán phần: có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình của 32 tín chỉ của 

từng khóa xét học bổng.  

- Học bổng toàn phần: có giá trị học bổng bán phần nhân (x) 2;  

- Giá trị học bổng loại xuất sắc = 120% giá trị học bổng toàn phần = Giá trị học bổng 

toàn phần x 1.2; 

 

Cụ thể từng khóa như sau: 

STT Khóa Xuất sắc (120%) Toàn phần (100%) Bán phần (50%) 
Tổng  số 

suất HB 

    

Số 

suất Giá trị 

Số 

suất Giá trị 

Số 

suất Giá trị   

1 Khóa 46 2 64.704.000 4 53.920.000 17 26.960.000 23 

2 Khóa 47 6 64.704.000  15 53.920.000  72 26.960.000  93 

3 Khóa 48 6 64.704.000  17 53.920.000  63 26.960.000  86 

   14   36   152   202 

      

5. Điều kiện dự kiến đạt học bổng Khuyến khích học tập năm 2022-2023 

 

STT Khóa 
Học bổng xuất sắc Học bổng toàn phần Học bổng bán phần 

   

ĐTB Xét 

HB 

Điểm rèn 

luyện 

ĐTB Xét 

HB 

Điểm rèn 

luyện 

ĐTB Xét 

HB 

Điểm rèn 

luyện 

1 Khóa 46 9,10 
Khá 

8,70 
Khá 

8,30 
Khá 2 Khóa 47 3,94 3,81 3,56 

3 Khóa 48 3,86 3,73 3,50 

 

Lưu ý:  

Khóa 47,48 được đào tạo theo “Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, hình thức 

đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” ban 

hành kèm Quyết định số 1796/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 30/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nên áp dụng tính điểm trung bình học kỳ theo thang điểm 4 và 

xếp loại học lực theo thang 4 như sau: 

 
Loại Bảng điểm quy đổi giữa các thang điểm  Thang điểm xếp loại học lực theo ĐTB 

tích lũy  (Điểm học phần quy ra điểm 4 để tính ĐTB)  

 Thang điểm 10 Thang điểm 

chữ 

Thang 

điểm 4 

 STT Thang điểm 4 Xếp loại 

Đạt  

(tích lũy) 

Từ 9,0 đến 10,0    A+ 4,0  1 Từ 3,6 đến 4,0 Xuất sắc 

Từ 8,5 đến 8,9 A 4,0  2 Từ 3,2 đến cận 3,6 Giỏi 

Từ 8,0 đến 8,4   B+ 3,5  3 Từ 2,5 đến cận 3,2 Khá 



Từ 7,0 đến 7,9 B 3,0  4 Từ 2,0 đến cận 2,5 Trung bình 

Từ 6,5 đến 6,9   C+ 2,5  5 Từ 1,0 đến cận 2,0 Yếu 

Từ 5,5 đến 6,4 C  2,0  6 Dưới 1,0 Kém 

Từ 5,0 đến 5,4    D+ 1,5     

Không đạt Từ 4,0 đến 4,9 D 1,0     

 

 

6. Cộng điểm vào kết quả xét học bổng cho sinh viên có điểm rèn luyện cao: 

Những sinh viên có điểm rèn luyện cao được khuyến khích cộng điểm vào điểm trung 

bình tích lũy xét học bổng với các mức như sau: 

- 10 sinh viên có điểm rèn luyện trung bình của UEH và ISB cao nhất sẽ được cộng 0,2 

vào ĐTB xét học bổng. Khóa 47,48 quy đổi theo thang điểm 4 sẽ cộng 0,08 điểm vào 

ĐTB xét học bổng. 

- 10 sinh viên có điểm rèn luyện trung bình của UEH và ISB cao tiếp theo sẽ được cộng 

0,1 vào ĐTB xét học bổng. Khóa 47,48 quy đổi theo thang điểm 4 sẽ cộng 0,04 điểm 

vào ĐTB xét học bổng. 

Điểm rèn luyện sẽ được tính và xếp hạng từ điểm cao nhất đến thấp nhất, không phân 

biệt khóa học. 

 

7. Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng Khuyến khích học tập - năm 2022-2023 

Xem phụ lục đính kèm 

 

8. Lưu ý: 

- Sinh viên thắc mắc về danh sách (dự kiến) đạt học bổng Khuyến khích học tập, vui 

lòng liên hệ Chương trình Cử nhân Tài năng, bộ phận đào tạo (Văn phòng ISB tầng 14 

tòa nhà B1, địa chỉ 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, 

email cô Minh: minh.chu@isb.edu.vn từ ngày 04/12/2023 đến hết ngày 10/12/2023.  

Sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết. Viện sẽ ra quyết định danh 

sách chính thức đạt học bổng Khuyến khích học tập năm 2022-2023 trên 

website: http://myisb.isb.edu.vn/ và thời gian dự kiến chi trả học bổng.  
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                            DANH SÁCH SƠ BỘ SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

                ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP NĂM 2022-2023 

 

Khóa 46 

Stt Mă số Họ lót Tên ĐTB 
Cộng 

ĐRL 

ĐTB 

xét 

HB 

Mức HB Lớp 

1 31201028928 Nguyễn Lê Duyên Anh 8.54   8.54 Bán phần DH46ISB05 

2 31201029119 Hoàng Châu Giang 8.31   8.31 Bán phần DH46ISB02 

3 31201029125 Dương Tường Huy 8.7   8.7 Toàn phần DH46ISB04 

4 31201029006 Nguyễn Vy Khanh 8.39   8.39 Bán phần DH46ISB02 

5 31201028690 Trần Anh Kiệt 8.7   8.7 Toàn phần DH46ISB03 

6 31201029136 Ngô Gia Linh 8.46   8.46 Bán phần DH46ISB03 

7 31201028991 Lê Thị Hoàng My 8.55   8.55 Bán phần DH46ISB02 

8 31201028713 Lâm Tuyết Ngân 8.86   8.86 Toàn phần DH46ISB04 

9 31201029096 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 8.57   8.57 Bán phần DH46ISB03 

10 31201028852 Nguyễn Nhứt Phú 8.69   8.69 Bán phần DH46ISB01 

11 31201028752 Văn Hà Phương 8.53   8.53 Bán phần DH46ISB02 

12 31201029174 Võ Khánh Tâm 8.74   8.74 Toàn phần DH46ISB02 

13 31201028760 Nguyễn Hữu Thắng 9.1   9.1 Xuất sắc DH46ISB03 

14 31201028771 Nguyễn Hữu Thịnh 9.2   9.2 Xuất sắc DH46ISB04 

15 31201028828 Huỳnh Mai Thùy 8.37   8.37 Bán phần DH46ISB07 

16 31201029194 Nguyễn Trương Bảo Thy 8.41   8.41 Bán phần DH46ISB02 

17 31201029052 Ngô Ngọc Trâm 8.33   8.33 Bán phần DH46ISB05 

18 31201028782 Nguyễn Cao Phương Trâm 8.3   8.3 Bán phần DH46ISB05 

19 31201029177 Mao Cẩm Tú 8.51   8.51 Bán phần DH46ISB03 

20 31201028799 Phạm Nguyệt Vy 8.69   8.69 Bán phần DH46ISB05 

21 31201029212 Lê Thụy Tường Vy 8.46   8.46 Bán phần DH46ISB03 

22 31201028954 Nguyễn Ngọc Lan Vy 8.4   8.4 Bán phần DH46ISB04 

23 31201028980 Võ Như Ý 8.31   8.31 Bán phần DH46ISB03 

 
 

Khóa 47 

Stt Mă số Họ lót Tên ĐTB 
Cộng 

ĐRL 

ĐTB 

xét 

HB 

Mức HB Lớp 

1 31211023236 Hồ Quý An 3.88   3.88 Toàn phần DH47IBU02 

2 31211021820 Huỳnh Thái An 3.56   3.56 Bán phần DH47IBU05 

3 31211022060 Phạm Quỳnh Anh 3.75   3.75 Bán phần DH47IBU07 

4 31211023821 Nguyễn Minh Anh 3.69   3.69 Bán phần DH47IBU05 

5 31211022068 Trần Song Hà Anh 3.69   3.69 Bán phần DH47IBU07 

6 31211022099 Nguyễn Tuyết Lan Anh 3.56   3.56 Bán phần DH47MAR01 

7 31211022882 Nguyễn Lưu Bảo 3.88   3.88 Toàn phần DH47FIN01 

8 31211022013 Trần Gia Bảo 3.75   3.75 Bán phần DH47MAR02 

9 31211021833 Phạm Trịnh Gia Bảo 3.56   3.56 Bán phần DH47FIN02 

10 31211023159 Nguyễn Lâm Chi 3.69   3.69 Bán phần DH47IBU02 

11 31211022897 Phan Nguyễn Hải Đăng 3.93   3.93 Toàn phần DH47FIN02 



12 31211022237 Nguyễn Minh Đức 3.63   3.63 Bán phần DH47IBU01 

13 31211021968 Phan Nguyễn Thùy Dương 3.88   3.88 Toàn phần DH47FIN02 

14 31211024390 Quyền Nguyễn Khánh Hà 3.81   3.81 Toàn phần DH47IBU03 

15 31211026609 Trần Ngọc Như Hải 3.63   3.63 Bán phần DH47IBU04 

16 31211022004 Hùng Gia Hân 3.69   3.69 Bán phần DH47FIN02 

17 31211022397 Nguyễn Minh Hằng 3.81   3.81 Toàn phần DH47IBU06 

18 31211021967 Huỳnh Thư Huệ 3.69   3.69 Bán phần DH47MAR03 

19 31211024118 Nguyễn Đình Hưng 3.94   3.94 Xuất sắc DH47FIN01 

20 31211024591 Nguyễn Lan Hương 3.69   3.69 Bán phần DH47IBU02 

21 31211021975 Trần Phạm Minh Hương 3.63   3.63 Bán phần DH47IBU06 

22 31211023807 Trần Nhật Huy 3.88   3.88 Toàn phần DH47MAR02 

23 31211026603 Nguyễn Thanh Huy 3.75   3.75 Bán phần DH47IBU02 

24 31211024251 Bùi Danh Quốc Huy 3.63   3.63 Bán phần DH47IBU07 

25 31211022097 Vũ Quang Hy 3.56   3.56 Bán phần DH47MAR02 

26 31211023567 Kiều Gia Khang 3.56   3.56 Bán phần DH47IBU07 

27 31211022270 Nguyễn Đình Song Khang 3.56   3.56 Bán phần DH47IBU04 

28 31211022147 Võ Gia Khiêm 3.81   3.81 Toàn phần DH47MAR03 

29 31211025695 Phạm Anh Khoa 3.63   3.63 Bán phần DH47MAN01 

30 31211021924 Nguyễn Đăng Khôi 3.63 0.08 3.71 Bán phần DH47MAR02 

31 31211023572 Vy Mai Khuyên 3.75   3.75 Bán phần DH47MAR03 

32 31211024257 Nhan Khánh Linh 3.81   3.81 Toàn phần DH47ACC01 

33 31211024699 Phạm Thị Trúc Linh 3.75   3.75 Bán phần DH47IBU02 

34 31211022585 Nguyễn Nhật Linh 3.56   3.56 Bán phần DH47MAN02 

35 31211024881 Phạm Phú Lộc 3.75   3.75 Bán phần DH47FIN01 

36 31211026718 Huỳnh Ngọc Thiên Lý 3.56 0.08 3.64 Bán phần DH47MAR03 

37 31211026231 Phạm Ngọc Như Mai 3.63   3.63 Bán phần DH47MAR03 

38 31211026457 Nguyễn Trần Xuân Mai 3.56   3.56 Bán phần DH47IBU04 

39 31211022307 Trần Nguyễn Xuân Minh 3.75   3.75 Bán phần DH47MAR03 

40 31211023154 Phan Ly Na 3.63   3.63 Bán phần DH47MAR01 

41 31211022156 Bùi Huy Hải Nam 3.56   3.56 Bán phần DH47MAR02 

42 31211022246 Nguyễn Hoàng Thiên Nga 3.63   3.63 Bán phần DH47IBU07 

43 31211023824 Lê Thanh Ngân 3.81   3.81 Toàn phần DH47IBU02 

44 31211023798 Nguyễn Trần Bảo Ngân 3.75   3.75 Bán phần DH47MAR01 

45 31211022263 Ngô Kim Ngân 3.56   3.56 Bán phần DH47MAR01 

46 31211023147 Đoàn Lê Đông Nghi 3.61   3.61 Bán phần DH47MAR03 

47 31211022545 Trần Khánh Ngọc 3.69   3.69 Bán phần DH47MAR02 

48 31211022548 Nguyễn Thị Minh Ngọc 3.56   3.56 Bán phần DH47MAR02 

49 31211024588 Lê Đỗ Như Ngọc 3.56   3.56 Bán phần DH47IBU06 

50 31211025685 Trần Khánh Nguyên 3.86   3.86 Toàn phần DH47ACC01 

51 31211021821 Võ Ngọc Minh Nguyên 3.61   3.61 Bán phần DH47MAR01 

52 31211023156 Trương Hoàng Nhất 3.94   3.94 Xuất sắc DH47IBU06 

53 31211023784 Trần Nguyễn Uyển Nhi 3.69   3.69 Bán phần DH47IBU06 

54 31211021992 Lê Thị Mai Nhi 3.69   3.69 Bán phần DH47MAR03 

55 31211026071 Trần Anh Hoàng Nhi 3.69   3.69 Bán phần DH47MAR03 

56 31211026712 Nguyễn Cao Anh Như 3.63   3.63 Bán phần DH47MAR02 

57 31211024583 Vũ Xuân Sơn Nữ 3.63   3.63 Bán phần DH47IBU02 

58 31211021908 Thái Thịnh Phát 3.79   3.79 Bán phần DH47FIN02 



59 31211021850 Đặng Quế Phong 3.75   3.75 Bán phần DH47ACC01 

60 31211023875 Nguyễn Minh Phương 3.88   3.88 Toàn phần DH47MAR01 

61 31211024381 Nguyễn Hiểu Phương 3.63   3.63 Bán phần DH47MAR02 

62 31211025085 Huỳnh Nhật Phương 3.56   3.56 Bán phần DH47IBU02 

63 31211021762 Phạm Minh Phương 3.56   3.56 Bán phần DH47MAR03 

64 31211023150 Lê Văn Quân 3.63   3.63 Bán phần DH47FIN01 

65 31211022064 Phan Minh Quân 3.63   3.63 Bán phần DH47IBU07 

66 31211021792 Đặng Quân 3.56   3.56 Bán phần DH47FIN01 

67 31211021728 Nguyễn Lâm Khánh Quỳnh 3.81   3.81 Toàn phần DH47IBU04 

68 31211021961 Đinh Hải Quỳnh 3.56   3.56 Bán phần DH47IBU06 

69 31211022001 Trần Tiến Tân 3.75   3.75 Bán phần DH47MAR01 

70 31211021570 Hoàng Cao Thắng 3.56   3.56 Bán phần DH47FIN02 

71 31211021759 Hoàng Nhã Thanh 3.69   3.69 Bán phần DH47MAN01 

72 31211024870 Nguyễn Việt Thành 3.63   3.63 Bán phần DH47IBU07 

73 31211021945 Thái Trần Thanh Thảo 4   4 Xuất sắc DH47IBU04 

74 31211022304 Hồ Lê Thanh Thảo 3.94   3.94 Xuất sắc DH47IBU04 

75 31211026058 Phạm Minh Thịnh 3.56   3.56 Bán phần DH47IBU07 

76 31211026462 Lê Minh Thư 3.94   3.94 Xuất sắc DH47MAR03 

77 31211026606 Phan Nguyễn Minh Thư 3.81   3.81 Toàn phần DH47IBU03 

78 31211024568 Nguyễn Vũ Anh Thư 3.56   3.56 Bán phần DH47IBU04 

79 31211021803 Lương Diệu Thương 3.56   3.56 Bán phần DH47IBU01 

80 31211021885 Bùi Minh Thuỳ 3.81   3.81 Toàn phần DH47MAR02 

81 31211022098 Dương Hoàng Thy Thy 3.69   3.69 Bán phần DH47MAR03 

82 31211022311 Nguyễn Hoàng Uyên Thy 3.56   3.56 Bán phần DH47IBU02 

83 31211021977 Dương Trần Bảo Trân 3.56   3.56 Bán phần DH47IBU01 

84 31211022199 Phạm Ngọc Bảo Trân 3.56   3.56 Bán phần DH47IBU01 

85 31211022174 Lê Hoàng Trinh 3.75 0.04 3.79 Bán phần DH47MAR03 

86 31211022257 Nguyễn Nho Châu Uyên 4   4 Xuất sắc DH47FIN01 

87 31211026592 Đỗ Minh Vận 3.63   3.63 Bán phần DH47FIN01 

88 31211023786 Nguyễn Phù Nhật Vi 3.75   3.75 Bán phần DH47IBU04 

89 31211022554 Võ Anh Vi 3.63   3.63 Bán phần DH47MAN01 

90 31211021866 Lâm Nguyễn Hà Vy 3.69   3.69 Bán phần DH47IBU05 

91 31211024127 Trần Linh Vy 3.56   3.56 Bán phần DH47MAR03 

92 31211022132 Phan Đào Lê Vy 3.56   3.56 Bán phần DH47IBU06 

93 31211023557 Nguyễn Trần Ngọc Xuân 3.56   3.56 Bán phần DH47IBU01 

 
 

Khóa 48 

Stt Mă số Họ lót Tên ĐTB 
Cộng 

ĐRL 

ĐTB 

xét 

HB 

Mức HB Lớp 

1 31221020323 Đoàn Vân An 3.68 0 3.68 Bán phần DH48IBU01 

2 31221025791 Bùi Lê Phương Anh 3.86 0 3.86 Xuất sắc DH48IBU02 

3 31221021497 Bảo Phước Ngọc Anh 3.82 0 3.82 Toàn phần DH48MAR01 

4 31221021182 Nguyễn Thu Hoàng Anh 3.59 0 3.59 Bán phần DH48MAR02 

5 31221020689 Dư Nguyễn Nam Anh 3.5 0 3.5 Bán phần DH48IBU07 

6 31221020962 Nguyễn Vũ Phương Anh 3.5 0 3.5 Bán phần DH48MAR02 



7 31221024422 Trác Lưu Bân 3.73 0 3.73 Toàn phần DH48IBU02 

8 31221025497 Đặng Ánh Dương 3.73 0 3.73 Toàn phần DH48MAR04 

9 31221025802 Lê Hạnh Duyên 3.64 0 3.64 Bán phần DH48IBU08 

10 31221022749 Cao Thụy Nguyên Hân 3.68 0 3.68 Bán phần DH48IBU01 

11 31221024468 Lê Nhã Nhật Hân 3.64 0 3.64 Bán phần DH48IBU01 

12 31221020265 Trần Thu Hằng 3.55 0 3.55 Bán phần DH48IBU04 

13 31221024238 Lã Ngọc Minh Hạnh 3.82 0 3.82 Toàn phần DH48IBU02 

14 31221020341 Châu Thị Thanh Hiền 3.55 0 3.55 Bán phần DH48IBU03 

15 31221025559 Võ Thành Hòa 3.64 0 3.64 Bán phần DH48FIN01 

16 31221021243 Nguyễn Thị Minh Hoàn 3.82 0 3.82 Toàn phần DH48FIN01 

17 31221024240 Nguyễn Võ Huy Hùng 3.55 0 3.55 Bán phần DH48IBU06 

18 31221020415 Nguyễn Xuân Hương 3.73 0 3.73 Toàn phần DH48IBU01 

19 31221026878 Huỳnh Quốc Hữu 3.59 0 3.59 Bán phần DH48IBU08 

20 31221020725 Lê Huỳnh 3.82 0 3.82 Toàn phần DH48IBU08 

21 31221025977 Bùi Huy Khang 3.5 0 3.5 Bán phần DH48IBU01 

22 31221020108 Nguyễn Tường Khang 3.5 0 3.5 Bán phần DH48MAR02 

23 31221020110 Nguyễn Vũ An Khánh 3.5 0 3.5 Bán phần DH48MAR04 

24 31221026506 Nguyễn Hữu Lưu Khiêm 3.73 0 3.73 Toàn phần DH48IBU01 

25 31221024006 Nguyễn Hán Bảo Kỳ 3.55 0 3.55 Bán phần DH48IBU02 

26 31221020113 Lê Đắc Danh Lam 3.68 0 3.68 Bán phần DH48IBU02 

27 31221020222 Bạch Thái Lâm 3.64 0 3.64 Bán phần DH48MAR03 

28 31221022674 Phạm Hoàng Phương Linh 3.73 0 3.73 Toàn phần DH48MAR02 

29 31221026593 Nguyễn Thị Mỹ Linh 3.68 0 3.68 Bán phần DH48IBU04 

30 31221023321 Vũ Hoàng Khánh Linh 3.55 0 3.55 Bán phần DH48IBU04 

31 31221025082 Nguyễn Phước Minh 3.5 0 3.5 Bán phần DH48IBU01 

32 31221026084 Nguyễn Thị Trà My 3.55 0 3.55 Bán phần DH48IBU03 

33 31221026011 Phùng Trần Việt Mỹ 3.73 0 3.73 Toàn phần DH48IBU02 

34 31221022561 Lê Thị Thanh Ngân 3.64 0 3.64 Bán phần DH48FIN01 

35 31221020121 Hồ Hiếu Ngân 3.55 0 3.55 Bán phần DH48IBU03 

36 31221020430 Phan Thanh Ngân 3.55 0 3.55 Bán phần DH48MAR01 

37 31221020570 Trần Kim Ngân 3.5 0 3.5 Bán phần DH48FIN01 

38 31221026520 Lê Ngọc Phương Nghi 3.5 0 3.5 Bán phần DH48MAR02 

39 31221021293 Châu Nguyễn Bích Ngọc 3.77 0 3.77 Toàn phần DH48FIN01 

40 31221025306 Trần Hoàng Thảo Nguyên 3.59 0 3.59 Bán phần DH48FIN01 

41 31221024253 Hà Thị Minh Nguyệt 3.55 0 3.55 Bán phần DH48IBU04 

42 31221024045 Hồ Giang Tố Nhi 3.73 0 3.73 Toàn phần DH48IBU07 

43 31221024683 Nguyễn Yến Nhi 3.55 0 3.55 Bán phần DH48IBU04 

44 31221021591 Đào Mai Khánh Nhi 3.5 0 3.5 Bán phần DH48MAR01 

45 31221024062 Nguyễn Thành Phát 3.59 0 3.59 Bán phần DH48FIN01 

46 31221025917 Cai Gia Phát 3.5 0 3.5 Bán phần DH48IBU07 

47 31221020195 Lê Hữu Phúc 3.59 0 3.59 Bán phần DH48FIN01 

48 31221021148 Nguyễn Đặng Uyên Phương 3.86 0 3.86 Xuất sắc DH48IBU02 

49 31221021216 Nguyễn Thụy Như Phương 3.77 0 3.77 Toàn phần DH48IBU02 

50 31221020509 Nguyễn Tự Minh Quân 3.64 0 3.64 Bán phần DH48MAR02 

51 31221023370 Trương Ngọc Quân 3.64 0 3.64 Bán phần DH48MAR03 

52 31221026975 Trần Đình Quân 3.5 0 3.5 Bán phần DH48IBU04 

53 31221022721 Võ Như Quỳnh 3.77 0 3.77 Toàn phần DH48MAN01 



54 31221021042 Lê Bảo Quỳnh 3.68 0 3.68 Bán phần DH48IBU05 

55 31221026999 Nguyễn Hương Quỳnh 3.64 0 3.64 Bán phần DH48IBU03 

56 31221021156 Nguyễn Vũ Cát Quỳnh 3.64 0 3.64 Bán phần DH48IBU04 

57 31221026822 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 3.59 0 3.59 Bán phần DH48IBU08 

58 31221025321 Dương Ngọc Khánh Quỳnh 3.55 0 3.55 Bán phần DH48MAN01 

59 31221025419 Nguyễn Đắc Diễm Quỳnh 3.5 0 3.5 Bán phần DH48MAN01 

60 31221021048 Trần Hoàng Thân 3.5 0 3.5 Bán phần DH48IBU02 

61 31221024951 Phạm Thành Thắng 3.5 0 3.5 Bán phần DH48IBU03 

62 31221021311 Lê Ngọc Trang Thanh 3.5 0 3.5 Bán phần DH48IBU02 

63 31221020770 Nguyễn Thanh Thảo 3.68 0 3.68 Bán phần DH48IBU04 

64 31221024264 Nguyễn Thị Thanh Thảo 3.68 0 3.68 Bán phần DH48IBU06 

65 31221022157 Trịnh Nguyễn Thanh Thảo 3.64 0 3.64 Bán phần DH48MAR01 

66 31221023857 Nguyễn Thanh Thảo 3.5 0 3.5 Bán phần DH48IBU04 

67 31221027107 Trần Phương Thảo 3.5 0 3.5 Bán phần DH48IBU07 

68 31221021314 Trần Quốc Thịnh 3.59 0 3.59 Bán phần DH48MAR03 

69 31221021162 Phan Ngọc Anh Thơ 3.86 0 3.86 Xuất sắc DH48MAR03 

70 31221025602 Trần Ngọc Bảo Thoa 3.5 0 3.5 Bán phần DH48IBU07 

71 31221021164 Phạm Truyền Đăng Thông 3.73 0 3.73 Toàn phần DH48FIN01 

72 31221023127 Kiều Minh Thống 3.5 0 3.5 Bán phần DH48IBU02 

73 31221021052 Nguyễn Vũ Minh Thư 3.64 0 3.64 Bán phần DH48MAN01 

74 31221025861 Nguyễn Thị Anh Thư 3.55 0 3.55 Bán phần DH48FIN01 

75 31221025050 Nguyễn Lê Minh Thư 3.55 0 3.55 Bán phần DH48IBU07 

76 31221021621 Phạm Đỗ Thụy 3.55 0 3.55 Bán phần DH48IBU01 

77 31221020927 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 3.73 0 3.73 Toàn phần DH48MAR01 

78 31221025333 Mai NgọC Bảo Trân 3.55 0 3.55 Bán phần DH48IBU03 

79 31221020388 Nguyễn Phước Quý Trân 3.5 0 3.5 Bán phần DH48IBU08 

80 31221020390 Nguyễn Ngọc Phương Trang 3.73 0 3.73 Toàn phần DH48MAR04 

81 31221020060 Trần Thượng Triều 3.91 0 3.91 Xuất sắc DH48IBU01 

82 31221021371 Kiều Ngọc Xuân Trúc 3.68 0 3.68 Bán phần DH48IBU08 

83 31221020600 Trần Anh Tuấn 3.86 0 3.86 Xuất sắc DH48FIN01 

84 31221020794 Nguyễn Lê Khánh Vân 3.86 0 3.86 Xuất sắc DH48IBU03 

85 31221021070 Lại Hồ Thu Vân 3.59 0 3.59 Bán phần DH48IBU04 

86 31221023842 Trần Thị Phương Yến 3.5 0 3.5 Bán phần DH48FIN01 

(Tổng cộng: 202 sinh viên) 

 


